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PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG SẢN XUẤT 
VÀ NHU CẦU HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÂY DỨA
(Đối tượng: Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Hộ gia đình sản xuất nông nghiệp)

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên đơn vị/hộ gia đình: ................................................................................
2. Loại hình:
☐ Doanh nghiệp (DN)
☐ Hợp tác xã (HTX)
☐ Tổ hợp tác (THT)
☐ Hộ gia đình
3. Người đại diện/chủ hộ: .................................................................................
4. Địa chỉ: .........................................................................................................
5. Số điện thoại liên hệ: ....................................................................................
6. Số thành viên (đối với HTX, THT): ................. người
II. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
1. Tổng diện tích đất đang quản lý, sử dụng
	Loại đất
	Diện tích (ha)

	Đất sản xuất nông nghiệp
	

	Đất lâm nghiệp
	

	Đất khác
	

	Tổng cộng
	


2. Tình trạng pháp lý đất đai
	Nội dung
	Diện tích (ha)

	Đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	

	Chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	

	Đất thuê, nhận khoán
	



III. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT DỨA HIỆN NAY
1. Hiện trạng sản xuất dứa
☐ Có sản xuất dứa
☐ Không sản xuất dứa
Nếu có, đề nghị cung cấp thông tin:
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Số lượng

	Diện tích trồng dứa hiện có
	ha
	

	Diện tích cho thu hoạch
	ha
	

	Năng suất bình quân
	tấn/ha
	

	Sản lượng năm gần nhất
	tấn
	

	Doanh thu năm gần nhất
	triệu đồng
	

	Lợi nhuận năm gần nhất
	triệu đồng
	


2. Hình thức sản xuất
☐ Tự sản xuất, tự tiêu thụ
☐ Liên kết sản xuất với doanh nghiệp
☐ Có hợp đồng bao tiêu sản phẩm
☐ Tham gia chuỗi giá trị
☐ Khác: .........................................
3. Khó khăn trong sản xuất dứa (có thể chọn nhiều nội dung)
☐ Thiếu vốn đầu tư
☐ Thiếu đất sản xuất
☐ Thiếu lao động
☐ Thiếu giống chất lượng
☐ Thiếu kỹ thuật canh tác
☐ Thiếu liên kết tiêu thụ
☐ Giá cả không ổn định
☐ Khó tiếp cận tín dụng
☐ Khác: .........................................
IV. DỰ KIẾN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT DỨA THỜI GIAN TỚI
1. Kế hoạch sản xuất trong 3 - 5 năm tới
☐ Mở rộng diện tích
☐ Giữ nguyên diện tích
☐ Thu hẹp diện tích
☐ Chưa có kế hoạch
2. Dự kiến diện tích trồng dứa
	Chỉ tiêu
	Diện tích (ha)

	Hiện tại
	

	Dự kiến mở rộng thêm
	

	Tổng diện tích dự kiến
	


3. Nhu cầu vốn để phát triển sản xuất dứa
...................................................................... triệu đồng
V. NGUỒN LỰC KINH TẾ
1. Nguồn vốn hiện có
	Nguồn vốn
	Giá trị (triệu đồng)

	Vốn tự có
	

	Vốn vay ngân hàng
	

	Vốn vay tổ chức, cá nhân khác
	

	Nguồn vốn khác
	

	Tổng cộng
	


2. Thu nhập bình quân năm gần nhất
............................................................................... triệu đồng/năm
3. Lao động tham gia sản xuất
	Chỉ tiêu
	Số lượng

	Lao động thường xuyên
	

	Lao động thời vụ
	


VI. TÀI SẢN ĐÃ THẾ CHẤP (NẾU CÓ)
1. Hiện có tài sản thế chấp để vay vốn hay không?
☐ Có
☐ Không
2. Nếu có, đề nghị ghi rõ:
	Loại tài sản thế chấp
	Giá trị ước tính (triệu đồng)
	Nơi nhận thế chấp

	Quyền sử dụng đất
	
	

	Nhà ở, công trình
	
	

	Máy móc, thiết bị
	
	

	Tài sản khác
	
	


3. Dư nợ vay hiện tại
........................................................................... triệu đồng
VII. NHU CẦU CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
1. Nhu cầu hỗ trợ trực tiếp
☐ Hỗ trợ giống dứa
☐ Hỗ trợ phân bón
☐ Hỗ trợ vật tư sản xuất
☐ Hỗ trợ chứng nhận tiêu chuẩn sản xuất
☐ Hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm
☐ Hỗ trợ khác: ....................................
Mức hỗ trợ đề xuất: ............................................................
2. Nhu cầu hỗ trợ lãi suất vay vốn
☐ Có nhu cầu
☐ Không có nhu cầu
Nếu có:
	Nội dung
	Thông tin

	[bookmark: _GoBack]Số vốn dự kiến vay
	…...................................…triệu đồng

	Thời gian vay
	....................... năm

	Mục đích vay
	................................................

	Mức hỗ trợ lãi suất đề xuất
	................ %/năm


3. Tài sản có thể sử dụng để đảm bảo tiền vay
☐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
☐ Nhà cửa, công trình
☐ Tài sản khác:……………………………………………………………………………
☐ Giá trị ước tỉnh (triệu đồng):…………………………………………………...............

VIII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ/HỘ GIA ĐÌNH
Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên là đúng thực tế và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã kê khai.
                                                                                     Ngày ..... tháng ..... năm 20.....
	Người điều tra
	Đại diện DN/HTX/THT/Hộ gia đình

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)

	

Xác nhận của UBND xã 
(Ký, ghi rõ họ tên)
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